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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Số: 01/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đắk Lắk, ngày 08 tháng  4  năm 2022 

   

 

NGHỊ QUYẾT 

Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương  

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của HĐND 

tỉnh về phương án phân bổ số vốn chưa thông báo của kế hoạch đầu tư công nguồn 

vốn ngân sách tỉnh năm 2021; 

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 và Tờ trình số 

23/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị 

cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 

sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương;Báo cáo thẩm tra số 26/BC-

HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương, với số vốn 476,464 

tỷ đồng, cụ thể như sau: 

 1. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh với số vốn 377,289 tỷ đồng, cụ 

thể như sau: 

- Trung ương cân đối ngân sách địa phương: 195,680 tỷ đồng;  

- Thu tiền sử dụng đất: 130,447 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 9,304 tỷ đồng; 

- Thu từ bán tài sản sở hữu Nhà nước: 5,659 tỷ đồng; 
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- Nguồn vốn vay lại vốn nước ngoài cho các dự án ODA (bội chi ngân 

sách địa phương): 31,019 tỷ đồng;  

- Nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh: 2,272 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn tăng thu từ bán tài sản sở hữu Nhà nước: 2,221 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn thu hồi kế hoạch năm trước bố trí lại: 0,687 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện, xã thực hiện: 99,175 tỷ đồng. 

 (Chi tiết tại phụ lục I, II, III kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo 

cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá X, Kỳ họp 

Chuyên đề lần thứ Nhất thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực kể 

từ ngày ký ban hành./. 

 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Vinh Tơr 

 

  



C
Ô

N
G

 B
Á

O
 Đ

Ắ
K

 LẮ
K

 SỐ
/29+30/N

gày 25-4-2022
7

Phụ lục I 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  

NĂM 2021 - NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NGÀY 31/01/2022 KÉO DÀI THỜI GIAN  

THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022 
(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) 

                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: triệu đồng 

STT 
 

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

Số vốn còn lại giao 

thực hiện dự án đã  

giao chi tiết 

 

Giải ngân đến  

31/01/2022 

 

Tỷ lệ (%) 

 

Số vốn còn lại 

chưa giải ngân 

đến hết ngày 

31/01/2022 

 

 

Số vốn đề nghị kéo 

dài thời gian thực 

hiện và giải ngân 

sang năm 2022 

 
 

Ghi chú 

 Tổng cộng           2.436.380        1.956.797                 

80.3  

               479.583           476.464   

I Ngân sách tỉnh quản lý           1.794.780        1.417.491                 

79.0  

               377.289           377.289   

1 Trung ương cân đối vốn ĐTPT trong nước                861.630             665.950                  

77.3  

                 

195.680  

           195.680  Chi tiết các dự án 

tại Phụ lục II kèm 

theo 

2 Thu tiền sử dụng đất                506.200             375.753                  

74.2  

                 

130.447  

           130.447   

3 Nguồn thu từ xổ số kiến thiết                 130.000             120.696                  

92.8  

                     

9.304  

               9.304   

4 Thu từ bán tài sản sở hữu Nhà nước                  91.207               85.548                  

93.8  

                     

5.659  

               5.659   

5 Nguồn vốn tiền thu sử dụng đất từ thu hồi tạm ứng 

của Đường Đông Tây, thành phố Buôn Ma Thuột 

và Hồ Thủy lợi Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột 

                 96.650               96.650                

100.0  

                           -                        -     

6 Nguồn vốn Bội chi NSĐP                  94.600               63.581                  

67.2  

                   

31.019  

             31.019   

7 Nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh                    2.272                       -                       -                         

2.272  

               2.272   

8 Nguồn vốn tăng thu từ bán tài sản sở hữu Nhà nước                    2.221                       -                       -                         

2.221  

               2.221   

9 Nguồn vốn thu hồi kế hoạch năm trước bố trí lại                  10.000                 9.313                  

93.1  

                        

687  

                  687   

II Ngân sách huyện, xã thực hiện              641.600           539.306                 

84.1  

               102.294             99.175  Chi tiết tại phụ lục 

III kèm theo 
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Phụ lục II 
 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022 NGUỒN VỐN 

NGÂN SÁCH TỈNH  

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)  
 ĐVT: Triệu đồng  

 

TT 
Danh mục dự án/Chủ đầu 

tư 

Địa 

điểm 

XD 

Chủ đầu tư 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa giải ngân   
 Kế hoạch năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân 

sang năm 2022  

Ghi 

chú 
 Tổng 

cộng 

NST  

Trong đó: 

 Tổng 

cộng 

NST  

Trong đó: 

 CĐNST  
 

XSKT  

 Vay 

lại  

 

Nguồn 

vốn 

bán 

nhà  

 Thu 

hồi 

KH 

năm 

trước 

bố trí 

lại  

 Dự 

phòng 

NST  

 Tiền 

thu 

SDĐ 

2021  

 

CĐNST  

 

XSKT  

 Vay 

lại  

 

Nguồn 

vốn 

bán 

nhà  

 Thu 

hồi 

KH 

năm 

trước 

bố trí 

lại  

 Dự 

phòng 

NST  

 Tiền 

thu 

SDĐ 

2021  

  TỔNG CỘNG     377.289 195.680 9.304 31.019 7.880 687 2.272 130.447 377.289 195.680 9.304 31.019 7.880 687 2.272 130.447 
 

I 

Ban QLDA ĐTXD công 

trình Dân dụng và CN 

tỉnh 

    58.133 47.965 6.473 0 2.995 687 0 12 58.133 47.965 6.473 0 2.995 687 0 12 
 

1 

Xây dựng khu vực tượng 

đài Bác Hồ với các cháu 

thiếu nhi (GĐ1) 

TP. 

BMT 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

1.523 1.523 0 0 0 
  

0 1.523 1.523 0 0 0 
  

0 
 

2 

Nhà rèn luyện thân thể và hạ 

tầng kỹ thuật thuộc Trường 

Chính trị tỉnh Đắk Lắk 

TP. 

BMT 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

33 0 33 0 0 
  

0 33 0 33 0 0 
  

0 
 

3 

Trường THPT Võ Văn Kiệt, 

xã Ea Khal, huyện Ea H'leo 

(GĐ 2) 

Ea H’leo 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

550 0 550 0 0 
  

0 550 0 550 0 0 
  

0 
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4 

Trường THCS xã Cư Króa, 

huyện M'Đrắk. Hạng mục: 

Nhà lớp học 12 phòng, nhà 

hiệu bộ, nhà lớp học bộ 

môn, nhà đa năng, nhà bảo 

vệ, nhà vệ sinh, nhà để xe, 

hạ tầng kỹ thuật và trang 

thiết bị 

M'ĐrắK 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

237 0 237 0 0 
  

0 237 0 237 0 0 
  

0 
 

5 

Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 

2, đoạn từ km0-km6+431 

(đường Tố Hữu), thành phố 

Buôn Ma Thuột 

TP. 

BMT 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

5.172 5.172 0 0 0 
  

0 5.172 5.172 0 0 0 
  

0 
 

6 

Mở rộng Bệnh viện đa khoa 

huyện Buôn Đôn. Hạng 

mục: Xây dựng mới khoa 

cấp cứu, khám đa khoa, cận 

lâm sàng, nhà bảo vệ, nhà 

cầu nối; Cải tạo sửa chữa 

khu nhà A, khu nhà D và hạ 

tầng kỹ thuật 

Buôn 

Đôn 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

4.141 0 4.141 0 0 
  

0 4.141 0 4.141 0 0 
  

0 
 

7 

Đường giao thông trục 

chính trung tâm N6 huyện 

Krông Búk 

Krông 

Búk 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

6.195 6.195 0 0 0 
  

0 6.195 6.195 0 0 0 
  

0 
 

8 

Trung tâm y tế thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Hạng 

mục: Nhà làm việc và hạ 

tầng kỹ thuật (NST 100%) 

Buôn 

Hồ 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

89 0 89 0 0 
  

0 89 0 89 0 0 
  

0 
 

9 
Trường THPT Dân tộc nội 

trú Đam San (Giai đoạn 1) 

Buôn 

Hồ 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

1.321 0 1.321 0 0 
  

0 1.321 0 1.321 0 0 
  

0 
 

10 

Hệ thống nước sạch cho 

Tiểu đoàn 303/e584 BCH 

quân sự tỉnh 

TP. 

BMT 

Ban QLDA 

ĐTXD CT 

Dân dụng và 

CN tỉnh 

2.026 0 0 0 2.026 
  

0 2.026 0 0 0 2.026 
  

0 
 

11 

Trường Trung cấp Sư phạm 

Mầm non Đắk Lắk (giai 

đoạn II); hạng mục: Nhà lớp 

học Mầm non; trường Trung 

cấp, thư viện và phòng làm 

việc thuộc khối Mầm non 

TP. 

BMT 
  103 0 103 0 0 

  
0 103 0 103 0 0 

  
0 
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12 

Đường giao thông vào 

Trung tâm điều dưỡng 

người có công tỉnh Đắk Lắk 

TP. 

BMT 
  6.450 6.450 0 0 0 

  
0 6.450 6.450 0 0 0 

  
0 

 

13 
Hệ thống cấp nước sạch khu 

CN Hòa Phú, xã Hòa Phú  

TP. 

BMT 
  3.428 3.428 0 0 0 

  
0 3.428 3.428 0 0 0 

  
0 

 

14 

Nâng cấp đoạn đường kết 

nối đường Trần Quý Cáp 

(đoạn từ nút giao ngã 3 

đường Trần Quý Cáp - Mai 

Thị Lựu đến đường Lê 

Duẩn), thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TP. 

BMT 
  7.591 7.591 0 0 0 

  
0 7.591 7.591 0 0 0 

  
0 

 

15 

Đường Hùng Vương nối dài 

(đoạn từ đường Kim Đồng, 

thị trấn Quảng Phú đến xã 

Ea Kpam), huyện Cư M'gar 

Cư 

M'gar 
  16.929 16.929 0 0 0 

  
0 16.929 16.929 0 0 0 

  
0 

 

16 

Trụ sở làm việc Trung tâm 

phát triển quỹ đất tỉnh Đắk 

Lắk 

TP. 

BMT 
  969 0 0 0 969 

  
0 969 0 0 0 969 

  
0 

 

17 

Nâng cấp Khoa ung bướu 

thành Trung tâm Ung bướu 

thuộc Bệnh viện đa khoa 

vùng Tây Nguyên 

 Bệnh 

vện Đa 

khoa 

vùng 

Tây 

Nguyên 

Sở Y tế 5 0 0 0 0 
  

5 5 0 0 0 0 
  

5 
 

18 
Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ 

Phường 

Đoàn 

Kết, TX 

Buôn 

Hồ 

Sở Y tế 1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

19 

Đường giao thông trục 

chính vào Khu công nghiệp 

Hòa Phú 

TP Buôn 

Ma 

Thuột 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

Dân dụng và 

Công nghiệp 

tỉnh 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 

 

20 
Trường THPT Dân tộc nội 

trú Đam San (GĐ 2) 

Xã Ea 

Blang 

TX 

Buôn 

Hồ  

Sở GD&ĐT 2 0 0 0 0 
  

2 2 0 0 0 0 
  

2 
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21 

Hệ thống cấp nước liên xã 

Cư Króa, xã Cư M'ta, Krông 

Jing và thị trấn M'Đrắk, 

huyện M'Đrắk 

3 xã : 

Cư 

Króa, 

Cư M'ta, 

Krông 

Jing và 

thị trấn 

M'Đrắk 

UBND 

huyện 

M'Đrắk 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

22 

Công trình cấp nước liên xã 

Ea Đar - Thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar 

Ea Kar 

UBND 

huyện Ea 

Kar 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

23 

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 

2 đoạn Km6+431 - 

Km22+550  

 Krông 

Ana 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

24 

Các trục đường khu trung 

tâm hành chính (D6 và 

N16), huyện Krông Búk 

    1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

25 

Đường Nguyễn Đình Chiểu 

nối dài, thành phố Buôn Ma 

Thuột 

    1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

26 

Các trục đường trung tâm 

thị trấn Krông Năng (giai 

đoạn 2), huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk 

Kr. 

Năng 
  677 677 0 0 0 

  
0 677 677 0 0 0 0 

 
0 

 

27 

Bệnh viện đa khoa vùng 

Tây Nguyên. HM: Nhà cầu 

nối 

    687 0 0 0 0 687 
 

0 687 0 0 0 0 687 
 

0 
 

II 
Ban QLDA ĐTXDCT 

GT&NNPTNT tỉnh  
    71.444 66.343 0 5.097 0 0 0 4 71.444 66.343 0 5.097 0 0 0 4 

 

1 

Dự án Cầu vượt sông Krông 

Ana và đường hai đầu cầu, 

nối tỉnh lộ 2 với tỉnh lộ 7 

Kr.Ana, 

Lắk 
  3.586 3.586 0 0 0 

  
0 3.586 3.586 0 0 0 

  
0 

 

2 
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, 

đoạn Km49-Km66 
Ea Súp 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

8.764 8.764 0 0 0 
  

0 8.764 8.764 0 0 0 
  

0 
 

3 

Cải tạo, nâng cấp cục bộ 

Tỉnh lộ 12, đoạn Km0 - 

Km13+869 

Kr. 

Bông 
  14.001 14.001 0 0 0 

  
0 14.001 14.001 0 0 0 

  
0 
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4 

Nâng cao hiệu quả sử dụng 

nước cho các tỉnh bị hạn 

hán 

Toàn 

tỉnh 
  6.179 1.082 0 5.097 0 

  
0 6.179 1.082 0 5.097 0 

  
0 

 

5 

 Công trình thủy lợi Dray 

Sáp (Trạm bơm Buôn Kốp), 

xã Dray Sáp, huyện Krông 

Ana  

Kr. Ana 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

2.800 2.800 0 0 0 
  

0 2.800 2.800 0 0 0 
  

0 
 

6 
Cải tạo, nâng cấp và kéo dài 

Tỉnh lộ 7 
Lắk 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

2.441 2.441 0 0 0 
  

0 2.441 2.441 0 0 0 
  

0 
 

7 

Xây dựng các tuyến đường 

kết nối của 09 cầu treo trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Tỉnh 

Đắk Lắk 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

555 555 0 0 0 
  

0 555 555 0 0 0 
  

0 
 

8 

Đường Chu Văn An và 

đường Nguyễn Chí Thanh, 

thị trấn Buôn Trấp huyện 

Krông Ana 

Kr. Ana 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

860 860 0 0 0 
  

0 860 860 0 0 0 
  

0 
 

9 

Đường giao thông đến làng 

Thanh niên lập nghiệp xã Ia 

Lốp, huyện Ea Súp 

Ea Súp 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

2.041 2.041 0 0 0 
  

0 2.041 2.041 0 0 0 
  

0 
 

10 

Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông liên xã Ea Drăng, 

Ea Khal, Ea Wy, Cư 

Amung, huyện Ea H’leo 

Ea H’leo 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

1.052 1.052 0 0 0 
  

0 1.052 1.052 0 0 0 
  

0 
 

11 

Đường giao thông từ thôn 4 

về trung tâm xã Cư San, 

huyện M’Drắk 

M'ĐrắK 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

3.495 3.495 0 0 0 
  

0 3.495 3.495 0 0 0 
  

0 
 

12 

Đường giao thông liên xã Ia 

Lốp - Ia Rvê, huyện Ea Súp 

(đoạn từ Đoàn kinh tế - 

quốc phòng 737 xã Ia Rvê) 

Ea Súp 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh 

4.946 4.946 0 0 0 
  

0 4.946 4.946 0 0 0 
  

0 
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13 

Đường kết nối Tỉnh lộ 8 với 

Quốc lộ 29 (Từ trung tâm xã 

Ea Kpam đến trung tâm xã 

Ea Kiết), huyện Cư M'gar 

Cư 

M’gar 

Ban QLDA 

ĐTXDCT 

GT&NNPT

NT tỉnh Đắk 

Lắk 

646 646 0 0 0 
  

0 646 646 0 0 0 
  

0 
 

14 

Đường giao thông từ xã Ea 

Đrông, thị xã Buôn Hồ đi xã 

Phú Xuân, huyện Krông 

Năng 

B. Hồ   3.783 3.783 0 0 0 
  

0 3.783 3.783 0 0 0 
  

0 
 

15 

Đường liên huyện từ xã Hòa 

Hiệp huyện Cư Kuin đi xã 

Băng ADrênh, huyện Krông 

Ana 

Cư Kuin   2.278 2.278 0 0 0 
  

0 2.278 2.278 0 0 0 
  

0 
 

16 

Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 

13, đoạn Km 0+00 - Km 

26+300 (Phân kỳ đầu tư Km 

0+00 - Km 10+00) 

M'ĐrắK   2.564 2.564 0 0 0 
  

0 2.564 2.564 0 0 0 
  

0 
 

17 
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, 

đoạn Km0+00 - Km20+300 

Huyện 

Krông 

Pắc và 

huyện 

Krông 

Bông 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

18 

Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 

13, đoạn Km6+840 - 

Km25+300 

M'Drắk 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

19 

Đường liên huyện Ea H'leo - 

Krông Năng (Đoạn từ xã 

Dliê Yang, xã Ea Hiao, 

huyện Ea H'leo đi xã Ea Tân 

huyện Krông Năng) 

 Xã Ea 

Hiao, 

huyện 

Ea H'leo 

UBND 

huyện Ea 

H'leo 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

20 
Hồ chứa nước Ea Khít, xã 

Ea Bhốk, huyện Cư Kuin 

Xã Ea 

Bhốk, 

huyện 

Cư Kuin 

UBND 

huyện Cư 

Kuin 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

21 

Xây dựng mới cầu Cây 

Sung (Km78+400), cầu 

Trắng (Km79+700) và đoạn 

tuyến kết nối giữa hai cầu 

thuộc Tỉnh lộ 1 

Ea Súp   11.449 11.449 0 0 0 
  

0 11.449 11.449 0 0 0 
  

0 
 

III Huyện Buôn Đôn     1.997 338 1.658 0 0 0 0 1 1.997 338 1.658 0 0 0 0 1 
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1 

Đường giao thông liên xã 

Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn 

đi xã Hòa Xuân, Tp Buôn 

Ma Thuột 

B. Đôn   261 261 0 0 0 
  

0 261 261 0 0 0 
  

0 
 

2 

Nâng cấp công trình thủy lợi 

Thiên Đường, xã Tân Hoà, 

huyện Buôn Đôn 

B. Đôn   77 77 0 0 0 
  

0 77 77 0 0 0 
  

0 
 

3 Chương trình MTQG B. Đôn   1.359 0 1.358 0 0 
  

1 1.359 0 1.358 0 0 
  

1 
 

- 
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    1.359 0 1.358 0 0 

  
1 1.359 0 1.358 0 0 

  
1 

 

4 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 22/NQ-

HĐND tỉnh 

B. Đôn   300 0 300 0 0 
  

0 300 0 300 0 0 
  

0 
 

IV Huyện Ea Súp     2.371 2.205 51 0 0 0 0 115 2.371 2.205 51 0 0 0 0 115 
 

1 

Kiên cố hóa kênh N26 xã Ea 

Rốk, thuộc hệ thống kênh 

chính Đông, công trình thủy 

lợi Ea Súp thượng, huyện 

Ea Súp 

Ea Súp   22 0 0 0 0 
  

22 22 0 0 0 0 
  

22 
 

2 

Bố trí dân cư tại các tiểu 

khu 249, 265 và 271 thuộc 

Công ty Lâm nghiệp Chư 

Ma Lanh, huyện Ea Súp 

Ea Súp   558 558 0 0 0 
  

0 558 558 0 0 0 
  

0 
 

3 

Kiên cố hóa tuyến kênh xả 

lũ hạ lưu hồ trung chuyển - 

Hồ chứa nước Ea Súp 

Thượng 

Ea Súp 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Súp 

422 422 0 0 0 
  

0 422 422 0 0 0 
  

0 
 

4 

Đường giao thông liên xã từ 

thị trấn Ea Súp - Ea Bung - 

Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp 

Ea Súp 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Súp 

61 61 0 0 0 
  

0 61 61 0 0 0 
  

0 
 

5 

Đường giao thông Cụm 

Công nghiệp Ea Lê, huyện 

Ea Súp 

Ea Súp   1.164 1.164 0 0 0 
  

0 1.164 1.164 0 0 0 
  

0 
 

6 Chương trình MTQG Ea Súp   83 0 0 0 0 
  

83 83 0 0 0 0 
  

83 
 

- 
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    83 0 0 0 0 

  
83 83 0 0 0 0 

  
83 
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7 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 172/NQ-

HĐND tỉnh 

Ea Súp   61 0 51 0 0 
  

10 61 0 51 0 0 
  

10 
 

V Huyện Ea H'leo     1.517 1.070 21 0 0 0 0 426 1.517 1.070 21 0 0 0 0 426 
 

1 
Đường GT liên xã Ea Ral - 

Ea Sol 
Ea H'leo   103 40 0 0 0 

  
63 103 40 0 0 0 

  
63 

 

2 

Đường giao thông liên xã 

Ea Nam -  Đliêyang, huyện 

Ea H’leo 

Ea H’leo 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

H'leo 

185 185 0 0 0 
  

0 185 185 0 0 0 
  

0 
 

3 
Hồ Ea Klar, xã Cư Mốt, 

huyện Ea H'leo 
Ea H’leo   845 845 0 0 0 

  
0 845 845 0 0 0 

  
0 

 

4 Chương trình MTQG     384 0 21 0 0 
  

363 384 0 21 0 0 
  

363 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    384 0 21 0 0 

  
363 384 0 21 0 0 

  
363 

 

VI Huyện Krông Năng   
 

2.906 2.906 0 0 0 0 0 0 2.906 2.906 0 0 0 0 0 0 
 

1 
Thủy lợi Tân Đông, xã Ea 

Tóh, huyện Krông Năng 

Kr. 

Năng 

Ban QLDA 

ĐTXD H. 

Kr. Năng 

2.906 2.906 0 0 0 
  

0 2.906 2.906 0 0 0 
  

0 
 

VII Huyện Ea Kar     20 12 8 0 0 0 0 0 20 12 8 0 0 0 0 0 
 

1 

Khai hoang xây dựng cánh 

đồng 132, xã Cư Elang, 

huyện Ea Kar 

Ea Kar 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Ea 

Kar 

12 12 0 0 0 
  

0 12 12 0 0 0 
  

0 
 

2 Chương trình MTQG Ea Kar   8 0 8 0 0 
  

0 8 0 8 0 0 
  

0 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    8 0 8 0 0 

  
0 8 0 8 0 0 

  
0 

 

VIII Huyện Cư M'gar     350 320 6 0 0 
  

24 350 320 6 0 0 
  

24 
 

1 

Sửa chữa, nâng cấp công 

trình thủy lợi hồ Buôn 

Dhung xã Quảng Hiệp, 

huyện Cư M'gar 

Cư 

M'gar 
  24 0 0 0 0 

  
24 24 0 0 0 0 

  
24 
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2 

Kênh tưới hồ Ea Rinh, xã 

Cuôr Đăng, huyện Cư 

M’gar 

Cư 

M’gar 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

M'gar 

310 310 0 0 0 
  

0 310 310 0 0 0 
  

0 
 

3 

Nâng cấp, sửa chữa Hồ 

Buôn Jun 1, xã Ea Kuếh, 

huyện Cư M'gar 

Cư 

M’gar 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

M'gar 

10 10 0 0 0 
  

0 10 10 0 0 0 
  

0 
 

4 Chương trình MTQG     6 0 6 0 0 
  

0 6 0 6 0 0 
  

0 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    6 0 6 0 0 

  
0 6 0 6 0 0 

  
0 

 

5 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 172/NQ-

HĐND tỉnh 

Cư 

M’gar 
  0 0 0 0 0 

  
0 0 0 0 0 0 

  
0 

 

IX Thành phố BMT     31.881 31.880 0 0 0 0 0 1 31.881 31.880 0 0 0 0 0 1 
 

1 
Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 8, 

đoạn km0+00 - km6+150 

TP. 

BMT 
  830 830 0 0 0 

  
0 830 830 0 0 0 

  
0 

 

2 
Đường vành đai phía Tây 

thành phố Buôn Ma Thuột 

TP. 

BMT 
  161 161 0 0 0 

  
0 161 161 0 0 0 

  
0 

 

3 
Đường Trần Huy Liệu, 

phường Tân Thành 

TP. 

BMT 
  500 500 0 0 0 

  
0 500 500 0 0 0 

  
0 

 

4 

Mở rộng, nâng cấp đường Y 

Ngông, đoạn từ  đường Mai 

Xuân Thưởng đến tỉnh lộ 1 

TP. 

BMT 
  1.200 1.200 0 0 0 

  
0 1.200 1.200 0 0 0 

  
0 

 

5 

Đường liên xã Hòa Thắng – 

Ea Kao (đoạn từ buôn Kom 

Leo, xã Hòa Thắng đi buôn 

H’rát, xã Ea Kao, Tp Buôn 

Ma Thuột 

TP. 

BMT 
  433 433 0 0 0 

  
0 433 433 0 0 0 

  
0 

 

6 
Nâng cấp công trình thủy lợi 

K'Dun xã Cư Êbur 

TP. 

BMT 
  2.103 2.103 0 0 0 

  
0 2.103 2.103 0 0 0 

  
0 

 

7 

Nâng cấp Hồ 201, xã Cư 

Êbur, thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TP. 

BMT 
  3.380 3.380 0 0 0 

  
0 3.380 3.380 0 0 0 

  
0 
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8 

Đường dẫn từ đường Phạm 

Hùng vào trụ sở Trung tâm 

kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 4, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma 

Thuột 

TP. 

BMT 
  56 56 0 0 0 

  
0 56 56 0 0 0 

  
0 

 

9 

Đường Nguyễn Hữu Thọ 

nối từ đường Nguyễn Chí 

Thanh đến hẻm 119 Nguyễn 

Văn Cừ, TP BMT  

TP. 

BMT 
  1.217 1.217 0 0 0 

  
0 1.217 1.217 0 0 0 

  
0 

 

10 

Đường Hùng Vương  (đoạn 

từ đường Nguyễn Công Trứ 

đến đường Nguyễn Văn 

Cừ), thành phố Buôn Ma 

Thuột - giai đoạn 1 

TP. 

BMT 
  22.000 22.000 0 0 0 

  
0 22.000 22.000 0 0 0 

  
0 

 

11 

Cải tạo, nâng cấp Hệ thống 

điện chiếu sáng công cộng 

tại một số tuyến trạm trên 

địa bàn thành phố 

TP Buôn 

Ma 

Thuột 

UBND 

thành phố 

Buôn Ma 

Thuột 

1.0 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

X Huyện Krông Búk     6.913 5.419 259 0 940 
  

295 6.913 5.419 259 0 940 
  

295 
 

1 

Nhà lớp học 08 phòng và hạ 

tầng kỹ thuật thuộc điểm 

trường Tiểu học Tôn Đức 

Thắng, xã Ea Ngai, huyện 

Krông Búk 

Kr. Búk 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện  Kr. 

Búk 

98 0 98 0 0 
  

0 98 0 98 0 0 
  

0 
 

2 

Đài truyền thanh - Truyền 

hình huyện Krông Búk, tỉnh 

Đắk Lắk  

Kr. Búk   940 0 0 0 940 
  

0 940 0 0 0 940 
  

0 
 

3 

Trường THPT Phan Đăng 

Lưu, huyện Krông Buk. 

Hạng mục Nhà đa chức 

năng. 

Kr. Búk   162 0 162 0 0 
  

0 162 0 162 0 0 
  

0 
 

4 

Nâng cấp, sửa chữa công 

trình đập Ea Gin, xã Cư Né, 

huyện Krông Búk 

Kr. Búk   5.419 5.419 0 0 0 
  

0 5.419 5.419 0 0 0 
  

0 
 

5 Chương trình MTQG Kr. Búk   232 0 0 0 0 
  

232 232 0 0 0 0 
  

232 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    232 0 0 0 0 

  
232 232 0 0 0 0 

  
232 
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6 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 22/NQ-

HĐND tỉnh 

Kr. Búk   63 0 0 0 0 
  

63 63 0 0 0 0 
  

63 
 

XI Huyện Cư Kuin     15.090 15.000 12 0 78 0 0 1 15.090 15.000 12 0 78 0 0 1 
 

1 

Hệ thống thoát nước khu 

trung tâm hành chính huyện 

Cư Kuin 

Cư Kuin 
UBND H. 

Cư Kuin 
10.500 10.500 0 0 0 

  
0 10.500 10.500 0 0 0 

  
0 

 

2 
Trạm bơm Đông sơn xã Hòa 

Hiệp, huyện Cư Kuin 
Cư Kuin 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Cư 

Kuin 

4.500 4.500 0 0 0 
  

0 4.500 4.500 0 0 0 
  

0 
 

3 

Trụ sở làm việc của các cơ 

quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện Cư Kuin 

Cư Kuin 

Ban 

QLDAĐTX

D huyện Cư 

Kuin 

78 0 0 0 78 
  

0 78 0 0 0 78 
  

0 
 

4 

Đường giao thông nông 

thôn liên xã từ buôn Kram 

xã Ea Tiêu đến thôn Cao 

Thắng xã Ea Kao 

Xã Ea 

Tiêu, 

huyện 

Cư Kuin 

và xã Ea 

Kao, TP 

BMT 

UBND 

huyện Cư 

Kuin 

1 0 0 0 0 
  

1 1 0 0 0 0 
  

1 
 

5 Chương trình MTQG Cư Kuin   12 0 12 0 0 
  

0 12 0 12 0 0 
  

0 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    12 0 12 0 0 

  
0 12 0 12 0 0 

  
0 

 

XII Huyện Krông Pắc     5.496 5.044 400 0 0 0 0 52 5.496 5.044 400 0 0 0 0 52 
 

1 

Kiên cố hoá kênh mương 

trạm bơm cánh đồng thôn 

14, xã Ea Uy, huyện Krông 

Pắc 

Kr. Pắc 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Krông Pắc 

3.361 3.361 0 0 0 
  

0 3.361 3.361 0 0 0 
  

0 
 

2 

Kiên cố hóa kênh mương Ea 

Uy xã Hòa Tiến, huyện 

Krông Pắc 

Kr. Pắc   5 5 0 0 0 
  

0 5 5 0 0 0 
  

0 
 

3 

Nâng cấp kênh mương công 

trình thủy lợi Buôn Ea Tir, 

xã Ea Kênh, huyện Krông 

Pắk 

Kr. Pắc   1.679 1.679 0 0 0 
  

0 1.679 1.679 0 0 0 
  

0 
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4 Chương trình MTQG Kr. Pắc   452 0 400 0 0 
  

52 452 0 400 0 0 
  

52 
 

  
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    452 0 400 0 0 

  
52 452 0 400 0 0 

  
52 

 

XIV Huyện Lắk     5.126 3.833 0 0 1.293 0 0 0 5.126 3.833 0 0 1.293 0 0 0 
 

1 
Đường vào thác Bìm Bịp, 

huyện Lắk 
Lắk  

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Lắk 

1.192 0 0 0 1.192 
  

0 1.192 0 0 0 1.192 
  

0 
 

2 

Cải tạo, nâng cấp Đài truyền 

thanh - Truyền hình huyện 

Lắk 

Lắk   101 0 0 0 101 
  

0 101 0 0 0 101 
  

0 
 

3 
Trạm bơm điện suối Cụt, xã 

Đắk Liêng, huyện Lắk 
Lắk   3.833 3.833 0 0 0 

  
0 3.833 3.833 0 0 0 

  
0 

 

XVI Huyện Krông Bông     97 79 0 0 0 0 0 18 97 79 0 0 0 0 0 18 
 

1 

Đường giao thông nông 

thôn các thôn, buôn xã Hòa 

Phong, huyện Krông Bông 

Kr. 

Bông 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Krông Bông 

43 43 0 0 0 
  

0 43 43 0 0 0 
  

0 
 

2 

Đường GT xã Hoà Thành 

(từ xã Hòa Tân đi trung tâm 

xã Hòa Thành), huyện 

Krông Bông, giai đoạn 2 (lý 

trình: Km0+00-Km5+251) 

Kr. 

Bông 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Krông Bông 

36 36 0 0 0 
  

0 36 36 0 0 0 
  

0 
 

3 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 22/NQ-

HĐND tỉnh 

Kr. 

Bông 
  18 0 0 0 0 

  
18 18 0 0 0 0 

  
18 

 

XVI

I 
Huyện Krông Ana     1.507 1.141 166 0 0 

  
201 1.507 1.141 166 0 0 

  
201 

 

1 
Chống sạt lở hệ thống đê 

bao Quảng Điền, H. Kr. Ana 
Kr. Ana   1.141 1.141 0 0 0 

  
0 1.141 1.141 0 0 0 

  
0 

 

2 

Trường Trung học phổ 

thông Hùng Vương, huyện 

Krông Ana; hạng mục: Nhà 

lớp học và phòng học bộ 

môn 

Kr. Ana 

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Krông Ana 

18 0 18 0 0 
  

0 18 0 18 0 0 
  

0 
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3 Chương trình MTQG     148 0 148 0 0 
  

0 148 0 148 0 0 
  

0 
 

- 
Chương trình XD nông thôn 

mới 
    148 0 148 0 0 

  
0 148 0 148 0 0 

  
0 

 

4 

Bổ sung ngân sách huyện 

thực hiện NQ 22/NQ-

HĐND tỉnh 

Kr. Ana   201 0 0 0 0 
  

201 201 0 0 0 0 
  

201 
 

XVI

II 
BCH QS tỉnh     5.356 0 0 0 354 

  
5.002 5.356 0 0 0 354 

  
5.002 

 

1 

Xây dựng hệ thống tường 

rào bảo vệ Kho Vũ khí - 

Đạn thuộc Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh 

Krông 

Pắc 
BCHQS tỉnh 5.002 0 0 0 0 

  
5.002 5.002 0 0 0 0 

  
5.002 

 

2 
Đường hầm Sở Chỉ huy cơ 

bàn (ST02-Dl15) 

TP. 

BMT 
  354 0 0 0 354 

  
0 354 0 0 0 354 

  
0 

 

XIX BCH Bộ đội BP tỉnh     2.274 0 0 0 0 0 2.272 2 2.274 0 0 0 0 0 2.272 2 
 

1 

Nâng cấp đường cơ động 

vào biên giới, các đồn đồn 

biên phòng 735, 737 thuộc 

BCH Bộ đội biên phòng 

tỉnh Đắk Lắk 

Ea Súp BCHBĐBP 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
  

2 
 

2 
Bến hạ thủy Canô tại bến 

sông Ea H'leo 
    2.272 0 0 0 0 0 2.272 0 2.272 0 0 0 0 

 
2.272 0 

 

XX Sở Tài nguyên Môi trường     145.028 4.868 0 15.970 0 0 0 124.190 145.028 4.868 0 15.970 0 0 0 124.190 
 

1 
Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai 

Toàn 

tỉnh 
  20.838 4.868 0 15.970 0 

  
0 20.838 4.868 0 15.970 0 

  
0 

 

2 

Tăng cường quản lý đất đai 

có nguồn gốc NLTQĐ hiện 

do các Cty NLN không 

thuộc diện sản xuất lại theo 

NĐ 118 BQLR và các 

TCSN khác, HGĐ <CNSD 

trên địa bàn tỉnh 

    27.902 0 0 0 0 
  

27.902 27.902 0 0 0 0 
  

27.902 
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3 

Xây dựng hệ thống bản đồ 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk 

Lắk 

    96.288 0 0 0 0 
  

96.288 96.288 0 0 0 0 
  

96.288 
 

XXI Sở Giáo dục và Đào tạo     33 33 0 0 0 
  

0 33 33 0 0 0 
  

0 
 

1 
Chương trình phát triển giáo 

dục TH giai đoạn 2 

Toàn 

tỉnh 
  33 33 0 0 0 

  
0 33 33 0 0 0 

  
0 

 

XXI

I 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
    14.232 4.399 0 9.832 0 

  
0 14.232 4.399 0 9.832 0 

  
0 

 

1 
Dự án sữa chữa và nâng cao 

an toàn đập  

Toàn 

tỉnh 
  7.292 2.007 0 5.284 0 

  
0 7.292 2.007 0 5.284 0 

  
0 

 

2 

Phát triển cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất cho các 

tỉnh Tây Nguyên 

Toàn 

tỉnh 
  1.876 1.876 0 0 0 

  
0 1.876 1.876 0 0 0 

  
0 

 

3 

Chương trình mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả  

Toàn 

tỉnh 
  4.548 0 0 4.548 0 

  
0 4.548 0 0 4.548 0 

  
0 

 

4 

Dự án Tăng cường khả năng 

chống chịu của nông nghiệp 

quy mô nhỏ với an ninh 

nguồn nước do biến đổi khí 

hậu khu vực Tây Nguyên và 

Nam Trung Bộ của Việt 

Nam 

Toàn 

tỉnh 
  417 417 0 0 0 

  
0 417 417 0 0 0 

  
0 

 

5 

Dự án Sáng kiến đường dẫn 

cá khu vực hạ lưu sông Mê 

Kông tại đập dâng Ea Tul, 

xã Ea Wer, huyện Buôn 

Đôn  

B. Đôn   99 99 0 0 0 
  

0 99 99 0 0 0 
  

0 
 

XXI

II 
Sở Kế hoạch và Đầu tư     103 0 0 0 0 

  
103 103 0 0 0 0 

  
103 

 

1 

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 

Toàn 

tỉnh 
  103 0 0 0 0 

  
103 103 0 0 0 0 

  
103 

 

XX

V 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
    67 67 0 0 0 

  
0 67 67 0 0 0 

  
0 
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1 
Trung tâm tích hợp dữ liệu 

(GĐ2) 
    67 67 0 0 0 

  
0 67 67 0 0 0 

  
0 

 

XX

VI 
Sở Xây dựng     2.221 0 0 0 2.221 

  
0 2.221 0 0 0 2.221 

  
0 

 

1 

Bồi thường GPMB dự án 

nhà ở Sinh viên tập trung 

khu vực phía Bắc TPBMT 

Toàn 

tỉnh 
  2.221 0 0 0 2.221 

  
0 2.221 0 0 0 2.221 

  
0 

 

XXI

X 

Ban quan lý dự án Hỗ trợ 

biên giới Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

    2.876 2.756 0 120 0 
  

0 2.876 2.756 0 120 0 
  

0 
 

1 
Dự án hỗ trợ phát triển biên 

giới 

Toàn 

tỉnh 
  2.876 2.756 0 120 0 

  
0 2.876 2.756 0 120 0 

  
0 

 

XX

X 

Trường PTTH DTNT Nơ 

Trang Lơng 
    250 0 250 0 0 

  
0 250 0 250 0 0 

  
0 

 

1 
Đường vào trường PTTH 

DTNT Nơ Trang Lơng 

TP. 

BMT 

TT nước SH 

và VSMT 

Nông thôn 

250 0 250 0 0 
  

0 250 0 250 0 0 
  

0 
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Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2021 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022 - 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ  

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày  08 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) 

 ĐVT: Triệu đồng  

TT Danh mục dự án/Chủ đầu tư 

 Kế hoạch năm 2021 còn lại chưa 

giải ngân   

 Kế hoạch năm 2021 kéo dài 

thời gian thực hiện và giải ngân 

sang năm 2022  

Ghi chú 

 Tổng 

cộng   

Trong đó: 
 Tổng 

cộng   

Trong đó: 

Ngân sách 

huyện  

 Ngân 

sách xã  

Ngân sách 

huyện  

 Ngân 

sách xã  

  TỔNG CỘNG 
        

102.294    

        

100.220    

       

2.074    

         

99.175    

             

97.102    

             

2.074    
  

I Huyện Krông Pắc 
            

4.755    

             

4.755    

              

-      

            

4.755    

                

4.755    

                    

-      
  

1 Nâng cấp sữa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã  
                 

307    

                 

307    
  

                

307    

                    

307    
    

2 

Nâng cấp tuyến đường GT buôn Ea Đrai và ngã ba 

Ea Drai đến khu dân cư đồng bào Vân Kiều buôn Ea 

Đrai. 

                   

19    

                   

19    
  

                  

19    

                      

19    
    

3 Hoa viên trung tâm huyện 
                   

65    

                   

65    
  

                  

65    

                      

65    
    

4 Khắc phục SC đường Ea Kuang đi Vụ Bổn 
                 

139    

                 

139    
  

                

139    

                    

139    
    

5 
Khắc phục hư hỏng, nâng cấp đập Buôn Kuanh, Ea 

Kênh 

                   

28    

                   

28    
  

                  

28    

                      

28    
    

6 
XD 03 phòng học, bếp ăn, đài nước, sân, cổng, 

tường rào, trường mẫu giáo Họa Mi  

                 

102    

                 

102    
  

                

102    

                    

102    
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7 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Krông 

Búk đi xã Ea Kly 

                   

51    

                   

51    
  

                  

51    

                      

51    
    

8 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ tỉnh lộ 9 đến 

trung tâm xã Ea Yiêng 

                 

500    

                 

500    
  

                

500    

                    

500    
    

9 Trụ sở HĐND-UBND xã Ea Uy 
                   

51    

                   

51    
  

                  

51    

                      

51    
    

10 Sửa chữa đường vào buôn B, xã Ea Yông 
                   

20    

                   

20    
  

                  

20    

                      

20    
    

11 Nước sinh hoạt buôn Kuaih xã EaKênh 
                   

18    

                   

18    
  

                  

18    

                      

18    
    

12 Hố chôn lấp rác thải xã Vụ Bổn 
                 

166    

                 

166    
  

                

166    

                    

166    
    

13 
Xây dựng cổng, sân tường rào bồn hoa khuôn viên 

trụ sở làm việc UBND xã Ea Knuec  

                     

7    

                     

7    
  

                    

7    

                        

7    
    

14 
 Trụ sở Đảng ủy -HĐND&UBND xã Ea Uy, huyện 

Krông Pắc; HM: Nhà Hội trường  

                   

42    

                   

42    
  

                  

42    

                      

42    
    

15 Nhà Đoàn thể xã Ea Knuếc 
                   

95    

                   

95    
  

                  

95    

                      

95    
    

16 
Nhà Văn hóa huyện Krông Pắc;HM: Cổng, tường 

rào song sắt thoáng, cấp điện chiếu sáng 

                   

30    

                   

30    
  

                  

30    

                      

30    
    

17 Nhà làm việc Huyện ủy 
                   

13    

                   

13    
  

                  

13    

                      

13    
    

18 Sửa chữa đập kênh tiêu thôn 10,12 xã Vụ Bổn  
                 

122    

                 

122    
  

                

122    

                    

122    
    

19 
Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND, UBND xã Ea 

Hiu hm; nhà 1 cửa 

                 

319    

                 

319    
  

                

319    

                    

319    
    

20 
Trường THCS Thị Trấn Phước An; Hạng mục: 

Nâng cấp, xây dựng nhà lớp học 24 phòng 3 tầng 

                 

500    

                 

500    
  

                

500    

                    

500    
    

21 
Trường mẫu giáo Sao Mai, xã Vụ Bổn; hạng mục: 

xây dựng tường rào, bếp ăn một chiều. 

                     

5    

                     

5    
  

                    

5    

                        

5    
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22 Sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Krông Păc. 
                 

840    

                 

840    
  

                

840    

                    

840    
    

23 
Nâng cấp xây dựng sân, nhà bảo vệ, giếng khoan, 

Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Hòa An 

                   

50    

                   

50    
  

                  

50    

                      

50    
    

24 
Xây dựng, nâng cấp cổng tường rào Trường TH 

Nguyễn văn Bé, xã Hòa Đông 

                   

29    

                   

29    
  

                  

29    

                      

29    
    

25 Nâng cấp hội trường huyện ủy 
                   

66    

                   

66    
  

                  

66    

                      

66    
    

26 

Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ 

tầng kỹ thuật tại khu công viên trung tâm hồ Tân 

An, thị trấn Phước An. 

              

1.000    

              

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
    

27 

Nâng cấp tuyến kênh mương N8 kéo dài tại thôn 8, 

thôn 1, thôn Hồ Voi, xã Vụ Bổn; hạng mục: Kênh và 

công trình trên kênh. 

                 

149    

                 

149    
  

                

149    

                    

149    
    

28 
Trường Mẫu giáo Hoa Phượng:XD 02 phòng học 

điểm trường thôn Phước hòa 

                   

19    

                   

19    
  

                  

19    

                      

19    
    

29 
Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và TH giai 

đoạn 2017-2020 

                     

3    

                     

3    
  

                    

3    

                        

3    
    

II Huyện Ea Súp 
            

3.456    

             

3.456    

              

-      

            

3.456    

                

3.456    

                    

-      
  

1 
Trường Mầm non xã IaJLơi - Hạng mục: 04 phòng 

học, Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, phòng chức năng 

                   

43    

                   

43    
  

                  

43    

                      

43    
    

2 Khu vực hành chính công huyện Ea Súp 
                     

6    

                     

6    
  

                    

6    

                        

6    
    

3 
Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 2 và thôn 4 xã 

Ia Rvê, huyện Ea Súp 

                 

144    

                 

144    
  

                

144    

                    

144    
    

4 
Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học 

giai đoạn 2017 

                   

58    

                   

58    
  

                  

58    

                      

58    
    

5 
Nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên trường 

THPT Ea Rốk, huyện Ea Súp 

                 

200    

                 

200    
  

                

200    

                    

200    
    

6 Nhà làm việc đoàn thể Ea Rốk 
                 

122    

                 

122    
  

                

122    

                    

122    
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7 

Kiên cố hóa kênh N20-9, xã Ea Rốk thuộc hệ thống 

kênh chính Đông, công trình thủy lợi Ea Súp 

Thượng, huyện Ea Súp 

                 

100    

                 

100    
  

                

100    

                    

100    
    

8 Cầu qua suối Ea Rốk 
                 

128    

                 

128    
  

                

128    

                    

128    
    

9 
Nhà lớp học 04 phòng Trường Mầm non Ya Tờ 

Mốt, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp 

                   

60    

                   

60    
  

                  

60    

                      

60    
    

10 
Nhà làm việc bộ phận 1 cửa và các bộ phận chuyên 

môn của xã Cư Kbang 

                   

74    

                   

74    
  

                  

74    

                      

74    
    

11 Sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND xã Ia JLơi  
                   

19    

                   

19    
  

                  

19    

                      

19    
    

12 
Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt tập trung 

tại 09 thôn, thuộc xã Ea Rốk, huyện Ea Súp  

                 

600    

                 

600    
  

                

600    

                    

600    
    

13 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Thôn 6 xã Ea 

Bung đi Trung tâm xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; 

hạng mục: Nền, móng mặt đường, lề đường, hệ 

thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông 

                 

119    

                 

119    
  

                

119    

                    

119    
    

14 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cư 

M'Lan-Ia Rvê, huyện Ea Súp (giai đoạn 1); Hạng 

mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ thống 

nước, hệ thống an toàn giao thông 

                 

221    

                 

221    
  

                

221    

                    

221    
    

15 

Đường giao thông liên xã Ya Tờ Mốt – Ia Rvê, 

huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề 

đường, hệ thống nước, hệ thống an toàn giao thông 

              

1.374    

              

1.374    
  

             

1.374    

                 

1.374    
    

16 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã 

Ia Lốp đi xã IaJLơi, huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, 

móng, mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ 

thống an toàn giao thông 

                   

24    

                   

24    
  

                  

24    

                      

24    
    

17 

Đường giao thông từ trung tâm huyện Ea Súp đi xã  

Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; hạng mục: Nền, móng, 

mặt đường, lề đường, hệ thống nước, hệ thống an 

toàn giao thông 

                 

147    

                 

147    
  

                

147    

                    

147    
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18 Sân thể thao xã 
                   

17    

                   

17    
  

                  

17    

                      

17    
    

III Huyện Krông Búk 
            

4.169    

             

2.169    

       

2.000    

            

4.169    

                

2.169    

             

2.000    
  

A Ngân sách huyện  
            

2.169    

             

2.169    

              

-      

            

2.169    

                

2.169    

                    

-      
  

1 
Nâng cấp, kiên cố hóa Kênh chính thủy lợi hồ Buôn 

Mùi II, xã Cư Né, huyện Krông Búk 

                 

185    

                 

185    
  

                

185    

                    

185    
    

2 
Trường TH Lê Lợi, xã Pơng Drang; Hạng mục: Nhà 

lớp học 08 phòng (02 tầng) 

                   

66    

                   

66    
  

                  

66    

                      

66    
    

3 
Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Pơng Drang; 

Hạng mục: Nhà đa chức năng 

                   

76    

                   

76    
  

                  

76    

                      

76    
    

4 
Trường TH Nguyễn Chí Thanh, xã Ea Ngai; Hạng 

mục: Nhà vệ sinh học sinh 

                     

2    

                     

2    
  

                    

2    

                        

2    
    

5 

Cấp nước sinh hoạt tập trung tại Buôn Cư Mtao, 

Buôn Cư Kanh, Buôn Ea Pông, Buôn Ea Sin thuộc 

xã Ea Sin, huyện Krông Búk 

                     

1    

                     

1    
  

                    

1    

                        

1    
    

6 

Nhà lớp học 08 phòng và hạ tầng kỹ thuật thuộc 

điểm trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ea Ngai, 

huyện Krông Búk (NS huyện đền bù GPMB) 

                     

1    

                     

1    
  

                    

1    

                        

1    
    

7 

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Buôn Ktơng 

Drun: Đoạn từ Trạm biến áp đường dây điện 500KV 

đến nhà ông YBlach Ayun xã Cư Né 

              

1.100    

              

1.100    
  

             

1.100    

                 

1.100    
    

8 

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông đoạn từ nhà 

ông Ninh đến nhà ông Trường thôn 9A, xã Pơng 

Drang 

                 

738    

                 

738    
  

                

738    

                    

738    
    

B Ngân sách xã 
            

2.000    
  

       

2.000    

            

2.000    
  

             

2.000    
  

I Xã Tân Lập 
                

374    
  

          

374    

               

374    
  

                

374    
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1 
Đường GTNT thôn 4, xã Tân Lập (Đoạn từ nhà ông 

Nguyễn Khắc Thăng đến nhà ông Đinh Ngọc Nam) 

                 

170    
  

           

170    

                

170    
  

                 

170    
  

2 
Đường GTNT thôn 5, xã Tân Lập (Đoạn từ đường 

liên thôn 4 đến nhà ông Nguyễn Huy Dũng)  

                 

204    
  

           

204    

                

204    
  

                 

204    
  

II Xã Chứ Kbô 
                

391    
  

          

391    

               

391    
  

                

391    
  

1 
Đường giao thông nông thôn nội thôn Kty 1, xã Chứ 

Kbô 

                 

136    
  

           

136    

                

136    
  

                 

136    
  

2 
Đường giao thông nông thôn nội thôn Kim Phú, xã 

Chứ Kbô 

                   

68    
  

             

68    

                  

68    
  

                   

68    
  

3 
Đường giao thông nông thôn nội thôn Tân Lập, xã 

Chứ Kbô 

                   

51    
  

             

51    

                  

51    
  

                   

51    
  

4 
Đường giao thông nông thôn nội thôn Hợp Thành, 

xã Chứ Kbô 

                 

136    
  

           

136    

                

136    
  

                 

136    
  

III Xã Pơng Drang 
                

456    
  

          

456    

               

456    
  

                

456    
  

1 
Đường giao thông nông thôn, thôn 14, xã Pơng 

Drang (Đoạn từ nhà ông Diệp đến nhà bà Nhung) 

                 

116    
  

           

116    

                

116    
  

                 

116    
  

2 
Đường giao thông nông thôn, thôn Ea Nur, xã Pơng 

Drang (Đoạn từ nhà ông Ma Nho đến nhà R Drui) 

                 

170    

                    

-      

           

170    

                

170    
  

                 

170    
  

3 
Đường giao thông nông thôn, thôn 13, xã Pơng 

Drang  (Đoạn từ nhà ông Sơn đến nhà bà Thơm) 

                 

170    

                    

-      

           

170    

                

170    
  

                 

170    
  

IV Xã Ea Ngai 
                

779    

                    

-      

          

779    

               

779    
  

                

779    
  

1 
Đường GTNT thôn 1, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Trần Quang Phương đến nhà ông Trần Xuân Phái) 

                   

58    

                    

-      

             

58    

                  

58    
  

                   

58    
  

2 
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Bùi Tấn Vân đến nhà ông Dương Văn Dư) 

                 

145    

                    

-      

           

145    

                

145    
  

                 

145    
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3 
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Phạm Văn Luận đến nhà ông Trần Bá Trực) 

                   

58    

                    

-      

             

58    

                  

58    
  

                   

58    
  

4 
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 

29 đến nhà ông Nguyễn Văn Tiến) 

                   

39    

                    

-      

             

39    

                  

39    
  

                   

39    
  

5 

Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Nguyễn Văn Chiến đến nhà ông Nguyễn Trung 

Vinh) 

                   

97    

                    

-      

             

97    

                  

97    
  

                   

97    
  

6 
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 

29 đến nhà ông Nguyễn Ích) 

                   

78    

                    

-      

             

78    

                  

78    
  

                   

78    
  

7 
Đường GTNT thôn 2, xã Ea Ngai (Đoạn từ Quốc lộ 

29 đến nhà ông Nguyễn Hữu Hoàn) 

                   

97    

                    

-      

             

97    

                  

97    
  

                   

97    
  

8 
Đường GTNT thôn 9, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Nguyễn Văn Long đến nhà ông Biện Văn Cường) 

                 

136    
  

           

136    

                

136    
  

                 

136    
  

9 
Đường GTNT thôn 3, xã Ea Ngai (Đoạn từ nhà ông 

Dương Quân đến nhà ông Trần Tân Tiến) 

                   

71    
  

             

71    

                  

71    
  

                   

71    
  

IV Huyện Lắk 
                

416    

                

342    

            

74    

               

416    

                   

342    

                   

74    
  

1 Nghĩa địa và Bãi rác xã Buôn Tría, huyện Lắk 
                 

142    

                 

142    
  

                

142    

                    

142    
    

2 
San ủi mặt bằng và sân đường nội bộ Ban chỉ huy 

Quân sự huyện Lắk 

                 

200    

                 

200    
  

                

200    

                    

200    
    

3 
Xây dựng bờ kè, tam cấp trước hoa viên huyện (phía 

đối diện cơ quan khối đoàn thể huyện) 

                     

7    
  

               

7    

                    

7    

                       

-      

                     

7    
  

4 
Xây dựng bờ kè mặt trước cơ quan: Từ cơ quan Kho 

bạc Nhà nước Lăk đến cơ quan Tòa án huyện 

                   

12    
  

             

12    

                  

12    

                       

-      

                   

12    
  

5 Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Bình Trọng 
                   

14    
  

             

14    

                  

14    

                       

-      

                   

14    
  

6 

Xây dựng mương thoát nước khu dân cư đô thị (Xử 

lý nước từ khe suối đối diện dốc Công an huyện hòa 

vào hệ thống xửa lý nước Quốc lộ 27) 

                   

13    
  

             

13    

                  

13    

                       

-      

                   

13    
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7 
Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị trấn Liên Sơn 

                   

27    
  

             

27    

                  

27    

                       

-      

                   

27    
  

V Huyện M'Đrắk 
            

2.785    

             

2.785    

              

-      

            

2.785    

                

2.785    

                    

-      
  

1 
Trung tâm thể dục thể thao huyện M’Drắk, hạng 

mục: Lát sàn sân thi đấu, thiết bị 

                   

84    

                   

84    
  

                  

84    

                      

84    
    

2 
Đường giao thông từ Quốc lộ 19C đi vào hồ chứa 

nước Ea M'Đoal  

              

2.291    

              

2.291    
  

             

2.291    

                 

2.291    
    

3 

Công trình: Trường PTDT bán trú THCS Võ 

Nguyên Giáp xã Cư Króa, hạng mục: Nhà vệ sinh, 

nhà tắm học sinh 

                 

410    

                 

410    
  

                

410    

                    

410    
    

VI Huyện Krông Ana 
            

8.903    

             

8.903    

              

-      

            

8.903    

                

8.903    

                    

-      
  

1 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Krông Ana 

                  

26    

                  

26    
  

                  

26    

                      

26    
    

2 
Hệ thống điện sinh hoạt khu dân cư Đông Nam, TT 

Buôn Trấp (giai đoạn 2) 

                  

68    

                  

68    
  

                  

68    

                      

68    
    

3 
Đường GT đến trung tâm xã Ea Na (Đoạn từ ngã tư 

Buôn Kuốp Km0 đi đến Km1+300) 

                

384    

                

384    
  

                

384    

                    

384    
    

4 Nhà thi đấu đa năng huyện Krông Ana 
                

415    

                

415    
  

                

415    

                    

415    
    

5 

Di dời 69 hộ dân thuộc khu vực trạm bơm III (thôn 

6, Bình Hòa) về khu đồi Ea Chai, xã Bình Hòa (Giai 

đoạn 4) (Hạng mục: Đường từ cầu Buôn trấp đi đồi 

Ea Chai xã Bình hòa) 

                

415    

                

415    
  

                

415    

                    

415    
    

6 

Trường TH Trưng Vương (Hạng mục: xây dựng 08 

phòng học kiên cố, sân trường, hệ thống thoát nước, 

tường rào) 

                  

30    

                  

30    
  

                  

30    

                      

30    
    

7 
Trường Mầm non Sơn Ca (Hạng mục: Nâng cấp sửa 

chữa, phòng học, phòng chức năng) 

                    

0    

                     

0    
  

                    

0    

                        

0    
    

8 Hệ thống điện chiếu sáng nội thị trấn Buôn Trấp,                                                                                            
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huyện Krông Ana 4    4    4    4    

9 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tỉnh lộ 2 đến 

trung tâm UBND xã Dray Sáp,  huyện Krông Ana; 

hạng mục: Nền, móng, mặt đường, lề đường, hệ 

thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông 

                

125    

                

125    
  

                

125    

                    

125    
    

10 

Đường giao thông  từ trung tâm xã Dray Sáp, huyện 

Krông Ana đi xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk; hạng mục: Nền, móng, mặt 

đường, lề đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an 

toàn giao thông 

                

131    

                

131    
  

                

131    

                    

131    
    

11 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  sân vận động huyện 
                

706    

                

706    
  

                

706    

                    

706    
    

12 

Sửa chữa cánh phay cống T5, HTX Thăng Bình 1 và 

cánh phay cống T25, khu vực Bàu Gai, xã Quảng 

Điền 

                

700    

                

700    
  

                

700    

                    

700    
    

13 
Xây dựng cống ngăn lũ và nạo vét mương tiêu cánh 

đồng T180, xã Dur Kmăl 

            

1.000    

             

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
    

14 Hệ thống điện chiếu sáng Tỉnh lộ 2, xã Dray Sáp 
            

1.000    

             

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
    

15 
Xây dựng nhà vệ sinh và sửa chữa nhà văn hóa cộng 

đồng trên địa bàn các xã, thị trấn 

            

1.500    

             

1.500    
  

             

1.500    

                 

1.500    
    

16 

Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất phòng họp; cải tạo, 

sửa chữa nhà kho, nhà xe tại trụ sở HĐND và 

UBND huyện Krông Ana 

            

1.900    

             

1.900    
  

             

1.900    

                 

1.900    
    

17 Xây dựng trụ sở tiếp công dân huyện Krông Ana 
                

500    

                

500    
  

                

500    

                    

500    
    

VI

I 
Huyện Ea H'leo 

            

5.691    

             

5.691    

              

-      

            

5.691    

                

5.691    

                    

-      
  

1 Công trình cấp nước tập trung xã Ea Sol 
              

1.000    

              

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
    

2 Hồ chứa nước thôn 5, xã Đliê Yang 
                 

120    

                 

120    
  

                

120    

                    

120    
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3 
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ; HM: Nhà lớp học 06 

phòng - 2 tầng 

                 

348    

                 

348    
  

                

348    

                    

348    
    

4 
Đối ứng thực hiện các dự án ĐTC trung hạn GĐ 

2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh 

              

1.000    

              

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
    

5 
Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; trả nợ 

quỹ đất tỉnh 

              

2.327    

              

2.327    
  

             

2.327    

                 

2.327    
    

6 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 
                 

400    

                 

400    
  

                

400    

                    

400    
    

7 
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới 06 

xã, gồm: 

                 

493    

                 

493    
  

                

493    

                    

493    
    

  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Nam 
               

170    

               

170    
  

              

170    

                  

170    
    

  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Khal 
               

170    

               

170    
  

              

170    

                  

170    
    

  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Dliê Yang 
                 

50    

                  

50    
  

                 

50    

                     

50    
    

  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea Wy 
                 

50    

                  

50    
  

                 

50    

                     

50    
    

  Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ea H'Leo 
                 

53    

                  

53    
  

                 

53    

                     

53    
    

8 

QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn 

Buôn Đung B (vị trí 1), xã Ea Khăl (Bán đấu giá 

quyền SDĐ) 

                     

3    

                     

3    
  

                    

3    

                        

3    
    

VI

II 
Huyện Buôn Đôn 

            

2.202    

             

2.202    

              

-      

            

2.202    

                

2.202    

                    

-      
  

1 

7659457.Kiên cố hóa trường lớp học mầm non và 

tiểu học giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện 

Buôn Đôn 

                 

245    

                 

245    
  

                

245    

                    

245    

                    

-      
  

2 

7685350.Trường TH Bùi Thị Xuân, xã Ea Nuôl, 

huyện Buôn Đôn. Hạng mục: Nhà hiệu bộ; nhà lớp 

học 03 phòng 

                   

42    

                   

42    
  

                  

42    

                      

42    

                    

-      
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3 

7765462.Trường Mầm non Hoa Thiên Lý, xã Ea 

Bar. Hạng mục: Nhà lớp học 02 phòng, nhà bếp, sân, 

cổng, hàng rào 

                   

11    

                   

11    
  

                  

11    

                      

11    

                    

-      
  

4 

7847138.Nâng cấp, sửa chữa cổng và đường ra khu 

nghĩa trang thôn 4 xã Ea Wer; Hạng mục: nền, 

móng, mặt đường 

                   

46    

                   

46    
  

                  

46    

                      

46    

                    

-      
  

5 

7941959.Chi trả bồi thường, GPMB khi nhà nước 

thu hồi đất của HTX vận tải Buôn Đôn và Lô A11 

trung tâm huyện 

                 

842    

                 

842    
  

                

842    

                    

842    

                    

-      
  

6 

7886649.Cắm mốc ranh thửa ngoài thực địa để giao 

đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc buôn 

Tul A và buôn Tul B xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn 

được cấp đất SX theo QĐ 132/QĐ-TTg của CP 

                   

16    

                   

16    
  

                  

16    

                      

16    

                    

-      
  

7 

7004686.Mã số các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

đặc biệt thuộc Bộ Quốc Phòng. Công trình: đền bù 

GPMB mở rộng thao trường doanh trại CCB5 ban 

chỉ huy quân sự huyện (0,6 ha) 

              

1.000    

              

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    

                    

-      
  

IX Huyện Cư M'Gar 
            

1.781    

             

1.781    

              

-      

            

1.781    

                

1.781    

                    

-      
  

1 
Xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học đảm 

bảo đạt chuẩn trong năm học 2020 

                 

124    

                 

124    
  

                

124    

                    

124    
    

2 08 phòng học 2 tầng trường TH Mạc Thị Bưởi 
                   

72    

                   

72    
  

                  

72    

                      

72    
    

3 
Đường giao thông liên xã Cư M'gar đi thôn 6 xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar 

                 

566    

                 

566    
  

                

566    

                    

566    
    

4 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Quảng 

Hiệp đi xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar (giai đoạn 2) 

                   

10    

                   

10    
  

                  

10    

                      

10    
    

5 Đập dâng Ea Nung 1, xã Cư M'gar 
                 

819    

                 

819    
  

                

819    

                    

819    
    

6 

Đường giao thông trục chính buôn Lang, thị trấn Ea 

Pốk, huyện Cư M’gar đi thôn 1, xã Hòa Thuận, 

Thành phố Buôn Ma Thuột 

                 

191    

                 

191    
  

                

191    

                    

191    
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X Huyện Cư Kuin 
            

1.480    

             

1.480    

              

-      

            

1.480    

                

1.480    

                    

-      
  

1 
Đường GT liên xã thôn 1b xã Cư Êwi đi chợ An 

Bình xã Ea Hu huyện Cư Kuin 

                 

802    

                 

802    
  

                

802    

                    

802    
    

2 Nhà làm việc một cửa UBND huyện  
                 

678    

                 

678    
  

                

678    

                    

678    
    

XI Thị xã Buôn Hồ 4.966 
             

4.966    

              

-      

            

4.909    

                

4.909    

                    

-      
  

1 Đường liên Buôn Kwăng – Krum, xã Cư Bao 
                 

220    

                 

220    
  

                

220    

                    

220    
  

2 Vòng xuyến Buôn Hồ (giai đoạn 2) 
                   

89    

                   

89    
  

                  

89    

                      

89    
  

3 Vỉa hè phía Tây vòng xuyến Buôn Hồ 
                   

80    

                   

80    
  

                  

80    

                      

80    
  

4 Vòng xuyến Buôn Hồ (giai đoạn 2) 
              

1.949    

              

1.949    
  

             

1.949    

                 

1.949    
  

5 
Nhà làm việc công an xã Bình Thuận thuộc thị xã 

Buôn Hồ 

                 

500    

                 

500    
  

                

500    

                    

500    
  

6 
Nhà làm việc công an xã Ea Siên thuộc thị xã Buôn 

Hồ 

                 

500    

                 

500    
  

                

500    

                    

500    
  

7 
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Văn hóa 

buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ 

                   

68    

                   

68    
  

                  

11    

                      

11    
  

8 
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân 

cư phường An Lạc 

                 

385    

                 

385    
  

                

385    

                    

385    
  

9 

Thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của 02 hộ 

gia đình ông Phạm Anh Sơn và ông Nguyễn Xuân 

Hải khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng đường 

giao thông (đường vào trường Huỳnh Thúc kháng, 

thực hiện từ năm 2005) 

                     

1    

                     

1    
  

                    

1    

                        

1    
  

 

10 

Nhà làm việc công an xã Bình Thuận thuộc thị xã 

Buôn Hồ 

                     

7    

                     

7    
  

                    

7    

                        

7    
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11 Nhà sinh hoạt Buôn Kwăng A 
                     

4    

                     

4    
  

                    

4    

                        

4    
  

12 Nhà sinh hoạt Buôn Krum A 
                     

1    

                     

1    
  

                    

1    

                        

1    
  

13 Đường Giao thông trung tâm thị xã 
              

1.000    

              

1.000    
  

             

1.000    

                 

1.000    
  

14 

Trường THCS Nguyễn Khuyến, phường An Bình; 

hạng mục: NLH 12 phòng (02 nhà), nhà hiệu bộ, nhà 

lớp học bộ môn và thư viện, nhà đa chức năng, nhà 

bảo vệ, nhà vệ sinh, nhà để xe, nhà cầu nối, hạ tầng 

kỹ thuật và trang thiết bị (50/50) 

                 

161    

                 

161    
  

                

161    

                    

161    
  

XI

I 
Thành phố Buôn Ma Thuột 

          

61.689    

          

61.689    

              

-      

         

58.627    

             

58.627    
  

1 
Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột 
 

              

5.905    
  

             

1.344    

                 

1.344    
  

2 
Hợp phần BMT 1 - Gói thầu: Bãi rác Hòa Phú và 

Gói thầu thiết bị 

              

3.000    

              

3.000    
  

             

3.000    

                 

3.000    
    

3 Mở rộng nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột  
                 

173    

                 

173    
  

                  

60    

                      

60    
    

4 Hợp phần BMT 2 - Đường Trần Quý Cáp 
                     

0    

                     

0    
          

5 
Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô 

thị Bắc Tân Lợi 

                 

622    

                 

622    
  

                

621    

                    

621    
    

6 
Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

                 

865    

                 

865    
  

                

865    

                    

865    
    

7 

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng vỉa hè 

tại góc đường Phan Bội Châu - Ngô Mây, phường 

Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột  

              

3.500    

              

3.500    
  

             

3.500    

                 

3.500    
    

8 
Giải tỏa khu đất lô R, thuộc khu dân cư đường Ngô 

Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột 

              

1.951    

              

1.951    
  

             

1.951    

                 

1.951    
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9 

Xây kè chống sạt lở tại khu vực suối Xanh (từ khu 

dân cư sau hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi đến khu dân cư 

sau hẻm đường Đoàn Thị Điểm)  

            

10.800    

            

10.800    
  

           

10.800    

               

10.800    
    

10 
Thảm nhựa các trục đường thành phố Buôn Ma 

Thuột (47 trục) 

                   

-      

                    

-      
  

             

2.000    

                 

2.000    
    

11 
Cải tạo vỉa hè một số tuyến đường trung tâm thành 

phố 

              

4.150    

              

4.150    
  

             

4.150    

                 

4.150    
    

12 
Đường Nguyễn Hữu Thọ nối từ đường Nguyễn Chí 

Thanh đến hẻm 119 Nguyễn Văn Cừ 

              

3.800    

              

3.800    
  

             

3.800    

                 

3.800    
    

13 
Cải tạo, chống sạt lở suối Ea Ngay (đoạn từ cầu 

Phạm Ngũ Lão đến hồ Buôn Đung), xã Cư Êbur 

              

1.560    

              

1.560    
  

             

1.560    

                 

1.560    
    

14 

Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến Quốc lộ 14 

(đường Nguyễn Chí Thanh), phường Tân An, thành 

phố Buôn Ma Thuột 

              

2.871    

              

2.871    
  

             

2.871    

                 

2.871    
    

15 

Đầu tư mở rộng vị trí nút thắt trên đường Lê Thánh 

Tông (đoạn từ Trần Quang Khải đến đường Nguyễn 

Đình Chiểu), thành phố Buôn Ma Thuột  

              

2.400    

              

2.400    
  

             

2.400    

                 

2.400    
    

16 
Đường nối từ Hùng Vương (số 397 Hùng Vương) 

đến đường Trần Quý Cáp 

              

2.300    

              

2.300    
  

             

2.300    

                 

2.300    
    

17 
Đường Chu Văn An (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến 

đường Hà Huy Tập), thành phố Buôn Ma Thuột 

              

2.230    

              

2.230    
  

             

2.230    

                 

2.230    
    

18 
Tiểu hoa viên cây xanh điểm dân cư trung tâm khu 

dân cư Km4-Km5, phường Tân An (4,3ha) 

                 

282    

                 

282    
  

                

282    

                    

282    
    

19 
Bổ sung một số thiết bị cho hệ thống hội nghị trực 

tuyến từ thành phố đến 21 xã, phường 

              

2.000    

              

2.000    
  

             

2.000    

                 

2.000    
    

20 

Mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương (Đoạn từ 

đường Nguyễn Công Trứ đến đường Trần Quý Cáp), 

thành phố Buôn Ma Thuột  

              

1.741    

              

1.741    
  

             

1.700    

                 

1.700    
    

21 Hệ thống cửa xả thoát nước đường Nguyễn An Ninh 
                 

863    

                 

863    
  

                

863    

                    

863    
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22 
Cải tạo hệ thống thoát nước mưa từ QL 27 xuống 

cánh đồng thôn 2, xã Hòa Thắng (đoạn cuối) 

                 

803    

                 

803    
  

                

803    

                    

803    
    

23 Trường THPT Hồng Đức, hạng mục: Nhà hiệu bộ 
                   

95    

                   

95    
  

                  

29    

                      

29    
    

24 

Cải tạo đường giao thông Tổ dân phố 4 và Tổ dân 

phố 14 (tổ liên gia 13), phường Khánh Xuân (02 

trục) 

                 

650    

                 

650    
  

                

650    

                    

650    
    

25 
Đường giao thông Tổ dân phố 2, 3, 4, phường Tân 

Hòa (05 trục) 

                   

80    

                   

80    
  

                  

80    

                      

80    
    

26 Thông tuyến hẻm 01 Đỗ Nhuận, phường Tân Lợi 
              

1.053    

              

1.053    
  

             

1.050    

                 

1.050    
    

27 
Cải tạo, nâng cấp đường hẻm 147 Giải phóng, 

phường Tân Thành 

                   

70    

                   

70    
  

                  

70    

                      

70    
    

28 Cầu bản BTCT thuộc đường B, xã Cư Êbur 
                 

226    

                 

226    
  

                

226    

                    

226    
    

29 Chợ buôn Kao, xã Ea Kao 
              

1.200    

              

1.200    
  

             

1.200    

                 

1.200    
    

30 
Nâng cấp kênh nội đồng (thuộc 4 thôn, buôn), xã Ea 

Kao 

                 

180    

                 

180    
  

                

180    

                    

180    
    

31 
Đường giao thông vào vùng sản xuất quanh bãi rác 

Hòa Phú 

              

2.500    

              

2.500    
  

             

2.500    

                 

2.500    
    

32 
Mở rộng nghĩa trang Thôn 3 - Buôn M'rê xã Hòa 

Phú 

                 

154    

                 

154    
  

                

150    

                    

150    
    

33 Mở rộng nghĩa trang xã Hòa Thắng (giai đoạn 1) 
              

2.374    

              

2.374    
  

             

2.374    

                 

2.374    
    

34 
Cải tạo đường liên xã từ buôn Buôr, xã Hòa Xuân 

đến giáp xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn 

                 

920    

                 

920    
  

                

920    

                    

920    
    

35 Đường giao thông liên thôn 1, 2, 4 xã Hòa Xuân 
                 

370    

                 

370    
  

                  

98    

                      

98    
    

 


